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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO :
    Nội dung 1:   Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX  
                        (Đọc SGK  bài 19 trang 106 đến 107)
    Nội dung 2:   Quá trình xâm lược củaThực dân Pháp và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam (1858-1884 )     
                         (Đọc SGK  bài 19+20 trang 107 đến 123)	
    Tham khảo thêm clip bài giảng.....đường link (nếu có)

II. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ: 
PHẦN III 
LỊCH SỬ VIỆT NAM 
(1858 – 1918)
CHƯƠNG I 
VIỆT NAM TỪ 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX
BÀI 19 – 20 
NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC
(TỪ 1858 - 1884) 

I. Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX 
- Giữa thế kỉ XIX, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, song chế độ phong kiến đã lâm vào khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.
- Kinh tế:
+ Nông nghiệp sa sút, mất mùa, đói kém thường xuyên.
+ Công thương nghiệp đình đốn. Nhà nước thực hiện chính sách “Bế quan tỏa cảng”.
- Quân sự: Lạc hậu.
- Đối ngoại : Cấm đạo, xua đuổi giáo sĩ, làm rạn nút khối đoàn kết dân tộc.
-  Xã hội: Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra: Cao Bá Quát, Lê Duy Lương…
- Một số sĩ phu như : Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ….  muốn canh tân đất nước nhưng đa phần các đề nghị cải cách không được thực hiện.
 Như vậy, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược.
II. Quá trình xâm lược củaThực dân Pháp và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam (1858-1884 )

	Thời Gian 
	Quá trình xâm lược của Pháp 
	Cuộc đấu tranh của nhân dân ta

	1/9/1858

	Pháp chiếm bán đảo Sơn Trà , mở màn cuộc xâm lược Việt Nam theo kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
	Triều đình lãnh đạo nhân dân chống trả quyết liệt. Đặc biệt sử dụng chiến thuật “vườn không nhà trống”  Pháp bị cầm chân ở Đà Nẵng 5 tháng

	2/1859
	Pháp kéo vào Gia Định theo kế hoạch “chinh phục từng gói nhỏ”.

	Quân triều đình chống cự yếu ớt  rồi tan rã. Trong đó nhân dân địa phương tự động chống giặc tiêu biểu là nghĩa quân do Dương Bình Tâm chỉ huy đánh đồn chợ Rẫy 

	2/1861










	Pháp tấn công Đại Đồn Chí Hòa , Đại đồn Chí Hòa thất thủ  sau đó Pháp chiếm Định Tường– Biên hòa -Vĩnh Long. 
 5/6/1862 Pháp buộc Triều đình kí hiệp ước Nhâm Tuất giao 3 tỉnh Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn cho Pháp
	- Triều đình Huế thừa nhận  quyền cai quản của Pháp
 ở Gia Định – Định Tường –  Biên Hòa. Pháp trả lại Vĩnh Long khi nào triều  đình  buộc nhân 
dân ngừng kháng chiến
– Quân ta kháng cự mạnh nhưng không thắng 
– Nguyễn Trung Trực  đốt cháy Tàu Hy Vọng trên sông Vàm Cỏ Đông 
(10-12-1861)
– Nghĩa quân Trương Định chống Pháp  tại Tân Hòa -Gò Công  chuyển về Tân Phước .
– Trương Quyền ở Đồng Tháp Mười – Tây Ninh phối hợp  với Pu côm bô (Cao Mên) chống Pháp .

	6/1867
	Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây là Vĩnh long , An Giang, Hà Tiên  không tốn  1 viên đạn

	-Phan Tôn – Phan Liêm  ở Bến tre, Vĩnh Long , Sa Đéc .
– Trương Quyền ở Đồng Tháp Mười – Tây Ninh phối hợp  với Pu côm bô (Cao Mên ) chống Pháp .
-Nguyễn Hữu Huân ở Tân An , Mỹ Tho .
-Nguyễn Trung Trực ở Hòn Chông ( Rạch Giá )
-Dùng thơ văn  để chiến đấu :  như Nguyễn Đình Chiểu , Hồ Huấn Nghiệp , Phan Văn Trị .

	1873
	- Tháng 11/1873, Gác-ni-ê đem quân tới Hà Nội. 
- 20/11/1873 Pháp đánh thành Hà Nội lần I .
-Pháp chiếm Hải Dương , Hưng Yên,  Phủ Lý , Ninh Bình, Nam Định.
- 1874 Pháp buộc triều đình kí hiệp ước Giáp Tuất nhượng 6 tỉnh Nam Kì cho Pháp
	- 100 binh lính đã chiến đấu và anh dũng hi sinh tại  của ô Quan Chưởng.
- Nguyễn Tri Phươngchỉ huy quân sĩ chiến đấu dũng cảm, Ông hi sinh, quân triều đình tan rã. Con trai ông Nguyễn Lâm cũng hi sinh
- Nhân dân tiếp tục chiến đấu quyết liệt, buộc Pháp phải rút về các tỉnh lị cố thủ.
- Trận đánh gây tiếng vang lớn là trận Cầu Giấy lần 1 (21/12/1873). Gác-ni-ê tử trận


	
1882
	25/4/1882 Đại tá Ri-vi-e chỉ huy quân Pháp  đánh thành Hà Nội lần II
-3/1883 Pháp chiếm Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ .

	- Quan quân triều đình và Tổng đốc Hoàng Diệu anh dũng chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội. 
Khi thành mất, Hoàng Diệu tự vẫn để giứ khí tiết.
-Nhân dân ta dũng cảm chiến đấu chống Pháp:
   + Các sĩ phu không tuân lệnh triều đình, tiếp tục tổ chức kháng chiến.
   + Quân dân ta tích cực chiến đấu, gây cho Pháp nhiều khó khăn, tiêu biểu là trận Cầu Giấy lần hai (19/05/1883), giết chết Ri-vi-e.

	1883


	- 18-8-1883 Hạm đội Pháp đánh Thuận An 
- 25/8/1883 Pháp buộc triều đình kí hiệp ước Hác-măng
	- Việt Nam trở thành thuộc địa, nửa phong kiến của Pháp.
- Nhân dân tiếp tục đứng lên chống Pháp 


	6/6/1884
	- Pháp kí với triều Nguyễn hiệp ước Pa-tơ-nốt dựa trên Hiệp ước  Hác-măng nhưng sửa chữa một số điều nhằm xoa dịu  dư luận và mua chuộc thêm những phần tử phong kiến bán nước đầu hàng.
	



III.  BÀI TẬP:
1. Trình bày nét chung về kinh tế, xã hội Việt Nam trước năm 1858
2.  Vì sao Pháp xâm lược Việt Nam ? (nguyên nhân khách quan, chủ quan)
3. Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?
4. Chiến sự ở Đà Nẵng diễn ra như thế nào?. Quá trình xâm lược của pháp và cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh Miền Đông Nam Kì từ 1859 – 1862?
5. Đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp ở ba tinh miền Tây Nam Kì sau 1867 ?
6. So sánh về cuộc kháng chiến chống Pháp do triều đình nhà Nguyễn tổ chức với phong trào kháng chiến của nhân dân trong những năm (1858-1873)
7. Liên hệ được địa danh trong kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX với địa danh hiện nay.
IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:
HS cần đọc SGK để trả lời câu hỏi

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:
     GVBM sửa bài tập ở từng tiết học 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.











